
STT MÃ HÀNG HÌNH ẢNH ĐƠN GIÁ-3
SỐ 

LƯỢNG

1
LA38-11D(Buton đèn = ∅22)

Xanh - Đỏ - Vàng
25,000            10c/Hộp

2
LA38-11(Buton = ∅22)

Xanh - Đỏ - Vàng
15,000            10c/Hộp

3
LA38-11X2

(Công tắc xoay ∅22 - 2 vị trí)
15,000            10c/Hộp

4
LA38-20X3

(Công tắc xoay ∅22 - 3 vị trí)
14,000            10c/Hộp

5
PB-25(Buton = ∅25)

Xanh - Đỏ
11,000            10c/Hộp

6
PB-30(Buton = ∅30)

Xanh - Đỏ
11,000            10c/Hộp

7
TBL-25(Buton lồi ∅25)

Xanh - Đỏ
11,000            10c/Hộp

8
TBL-30(Buton lồi ∅30)

Xanh - Đỏ
11,000            10c/Hộp

9
AD16-16C(Đèn báo led ∅16)

Xanh - Đỏ - Vàng
8,000              20c/Hộp

10
AD16-22D/S(Đèn báo led ∅22)

Xanh - Đỏ - Vàng
8,000              10c/Hộp

11

AD16-30D/S

(Đèn báo led ∅30)

Xanh - Đỏ 

12,000            10c/Hộp
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12
SS-25X2(C ông tắc xoay ∅25-2 

vị trí)
12,000            10c/Hộp

13
SS-30X2(C ông tắc xoay ∅30-2 

vị trí)
12,000            10c/Hộp

14
SS-25X3(C ông tắc xoay ∅25-3 

vị trí)
12,000            10c/Hộp

15
SS-30X3(C ông tắc xoay ∅30-3 

vị trí)
12,000            10c/Hộp

16
MB-25(Buton dù ∅25)

Xanh - Đỏ
12,000            10c/Hộp

17
MB-30(Buton dù ∅25)

Xanh - Đỏ
12,000            10c/Hộp

18
RE-25(Công tắc khẩn ∅30)

Đỏ
17,000            10c/Hộp

1 Đế 8 chân nhỏ PYF08A 10,000            

2 Đế 8 chân lớn PTF08A 10,000            

3 Đế 14 chân nhỏ  PYF14A 11,000            20c/hộp

4 Đế 14 chân lớn PTF14A 17,000            20c/hộp

5 Đế 8 chân tròn PF083A 10,000            20c/hộp

6 Đế 11 chân tròn PF113A 10,000            20c/hộp

7
Rơle kiếng 14 chân nhỏ

 12V- 24V- 220V MY 4
18,000            50c/hộp

20c/hộp

ĐẾ, RELAY, CẦU CHÌ



8
Rơle kiếng 14 chân lớn 

12V- 24V- 220V LY 4
37,000            20c/hộp

9
Rơle kiếng 8 chân nhỏ 

12V- 24V- 220V MY2
18,000            50c/hộp

10
Rơle kiếng 8 chân lớn

12V- 24V- 220V LY 2
18,000            50c/hộp

11
Rơle kiếng 8 chân tròn

12V-24V- 220V MK2
30,000            20c/hộp

12
Rơle kiếng 11 chân tròn

220V MK3
30,000            20c/hộp

13
Chì 10 X 38 RO15     

2A --> 32A 
1,500              20c/hộp

14
Chì 5 sa RO 24   

10A - 16A - 20A - 32A
2,000              20c/hộp

15
Chì 14 X 51 RO 16   

8A -->  40A
#REF! 20c/hộp

16 RT 18-32 10,000            10c/hộp

17 RT 18-63 18,000            6c/hộp

18 Chì Kiếng   FS-10 6,000              20c/hộp

1 Công Tắt MST-102 30,000            100c/Hộp 

2 Công Tắt MST-103 3,500              100c/Hộp 

3

Linh Kiện Chì Lớn 

5A - 10A - 15A - 20A - 25A - 

30A 

3,500              1000/bao

CÔNG TẮC CẦU CHÌ



4

Linh Kiện Chì Nhỏ 

 5A - 10A - 15A - 20A - 25A - 

30A

3,500              1000/bao

5

Công Tắt Đèn 3 Chân

KCD11-102N

(Lớn - Nhỏ)

4,500              100c/Hộp 

6
Công Tắt Đèn 4 Chân

KCD7-201N
5,500              50c/Hộp

7
Công Tắt Đèn 6 Chân

KCD7-201N
6,500              50c/Hộp

8

Công Tắt Đèn

Tròn 3 Chân

KCD1-105

3,500              100c/Bao

Đơn giá có thể thay đổi

Quý khách vui long liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất


